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1. ĐÁP ÁN 

 Câu\Mã Đề 0101 0102 0103 0104 

 

 

 

 

 

Phần I 

(3 điểm) 

1 A C A C 

2 A B B A 

3 B B D C 

4 A D A C 

5 C C A A 

6 C B B A 

7 D B B B 

8 D D B C 

9 B A A D 

10 D B C C 

11 C A B A 

12 C D B A 

 

Phần II 

(3 điểm) 

1 SSĐS ĐSĐĐ ĐĐSĐ ĐĐSĐ 

2 ĐĐĐS ĐĐSĐ ĐĐSĐ SĐĐĐ 

3 ĐSĐĐ SSSĐ ĐSSS SSSĐ 

 

 

Phần III 

(1 điểm) 

1 6 5 8 6 

2 3 3 5 3 

3 8 8 3 8 

4 5 6 6 5 

PHẦN IV. (3đ) 

Câu Nội dung Điểm 
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(1đ) 

Cu + Cl2 → CuCl2 

NaOH + HCl → NaCl + H2O 
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2. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

 

PHẦN III. (1đ) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

Câu 1. Trong các yếu tố: nhiệt độ, nồng độ, áp suất, diện tích tiếp xúc và chất xúc tác. Số yếu tố 

có thể ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là? 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: 5 

Gồm: Tất cả 



Câu 2. Cho dung dịch AgNO3 lần lượt vào các dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI chứa trong 4 ống 

nghiệm riêng biệt . Số ống nghiệm xuất hiện kết tủa là? 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: 3 

Gồm: NaCl, NaBr, NaI ( AgF tan nên phản ứng trao đổi giữa dd NaF và dd AgNO3 không xảy ra) 

Câu 3. Cho phản ứng 2CO(g) + O2 (g) → 2CO2(g). Nếu hệ số nhiệt van’t Hoff bằng 2, tốc độ 

phản ứng tăng bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ của phản ứng từ 30oC lên 60oC? 

Hướng dẫn giải 

Đáp án: 8 

  

Áp dụng phương trình van’t hoff ta có: 
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Câu 4. Một học sinh thực hiện phản ứng trong phòng thí nghiệm về phản ứng của Mg với dung 

dịch HCl 1M, các bước thí nghiệm và kết quả thí nghiệm được thể hiện trên hình sau: 

 
    Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau phản ứng dung dịch thu được trong suốt không còn Mg dư. 

Nếu coi toàn bộ khí H2 đã thoát ra ngoài và các chất bay hơi không đáng kể, khối lượng bột Mg 

đã cho vào ở bước 3 là bao nhiêu gam? ( cho NTK của H=1; Cl= 35,5; O= 16; Mg= 24) 

Hướng dẫn giải 

Đáp án:. 6  

  

Gọi số mol của Mg là x (mol). Ta có phương trình phản ứng: 

   Mg  + 2HCl →  MgCl2  + H2 

    x                                     x    ( mol) 

Bảo toàn khối lượng ta có   24x + 100 = 105,5 + 2x => x= 0,25 (mol) 

=> m= 24. 0,25 = 6 gam 

 


